
KIỂU ĐƠN GIÁ

EOCR-SS 840,000         KIỂU ĐƠN GIÁ
EOCR-SSD 2,229,000      EOCR-3DE 4,162,000    
EOCR-DS 1,192,000      EOCR-3EZ 4,517,000    
EOCR-DS2 1,500,000      EOCR-3DS 4,639,000    
EOCR-AR 1,207,000      EOCR-3DM2 4,579,000    
EOCR-SE2 752,000         EOCR-FDE 4,639,000    

EOCR-FEZ 5,246,000    
EOCR-FDS 5,391,000    
EOCR-FDM2 5,101,000    

EOCR-DS3 1,493,000      EOCR-PMZ 8,515,000    

EOCR-DS3T 1,609,000      

EOCR-4E EVR - Quá, thiếu áp, mất pha
EVR-PD 3,941,000     Hiển thị số 
EVR-FD 4,505,000     Hiển thị số, lắp trên mặt tủ

- 2NO, 1 NC

RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG, MẤT PHA, 
NGẮN MẠCH, CHẠM ĐẤT RELAY ĐIỆN ÁP NGUỒN XOAY CHIỀU 3PHA

-1 NO, 1NC

Relay bảo vệ dòng rò ( chống giật)

Có bảo vệ chạm đất
RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG, MẤT PHA,

 LOCK ROTOR, ĐẢO PHA
Có bảo vệ ngắn mạch

- Hiển thị dòng điện tới 800A

- 2NO, 1 NC Bảo vệ tới 4000A

- 2NO, 1 NC, biết pha lỗi Có bảo vệ ngắn mạch
- Tự động reset - Hiển thị dòng điện tới 800A
EOCR-SS new 0-800A

-1 NO, 1NC ĐẶC TÍNH KHÁC
- 2NO, 1 NC 0-800A
- 2NO, 1 NC Có bảo vệ chạm đất

BẢNG GIÁ RELAY ĐIỆN TỬ SAMWHA (SCHNEIDER ELECTRIC)
Áp dụng từ ngày 15/06/2011

Giá đã bao gồm thuế VAT

RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG, MẤT PHA,  LOCK ROTOR. RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG, MẤT PHA, LOCK ROTOR, 
ĐẢO PHA, MẤT CÂN PHA VÀ CÓ BẢNG HIỂN THỊ SỐĐẶC TÍNH KHÁC

EVR-FD 4,505,000     Hiển thị số, lắp trên mặt tủ
EGR 1,637,000      PMR 1,478,000 bảo vệ mất pha, mất cân pha
EFR 1,840,000      
ELR 1,643,000      EOVR 1,188,000    - Quá áp 1 pha.
EOCR-DG EUVR 1,188,000    -Thiếu áp 1 pha

EOCR-DZ

Phoenix 2 : Relay số kết nối mạng qua cổng RS485
i3MS 5,235,000      iFMS 6,464,000      2-CT{~200} 580,000       ZCT-30 795,000               

I3M420 5,726,000      iFM420 5,942,000      2-CT{~400} 697,000       ZCT-80 1,133,000            

i3DM 4,976,000      iFDM 5,499,000      3-CT{~400} 958,000       ZTC-120 1,812,000            

i3MZ 5,368,000      iFMZ 6,169,000      ZTC-200 4,607,000    ZTC-150 3,071,000            

Ý nghĩa của mã relay :
Mã Mã

EOCR 3
EVR E

S i
F Z

VD : EOCR-FEZ : relay đa chức năng bảo vệ quá tải, F : lắp trên mặt tủ, Z : có bảo vệ chạm đất
relay digital Lắp trên mặt tủ relay có chức năng bảo vệ chạm đất

relay bảo vẹ quá dòng của samwha relay digital lắp trong tủ
relay có chức năng bảo vệ điện áp Mẫu mới 
relay có chức năng bảo vệ ngắn mạch Kết nối mạng scada qua RS 485 

Giải nghĩa Giải nghĩa

-1 NO, 1NC RELAY ĐIỆN ÁP NGUỒN XOAY CHIỀU 1PHA

OC, PL, PR, ground

OC, PL, PR, Z

Thiết bị liên quan và mở rộng khác

Relay bảo vệ dòng rò ( chống giật)
-1 NO, 1NC




